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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 20 

1. Viết số tròn chục vào dưới mỗi cạch của tia số: 

 

         0         10     ….     ….      ….     ….     ….    ….     ….     ….  

2.                             

                 

 

3. Nối ô trống với số thích hợp: 

 

 

                             < 50          50 <               < 90 

 

 

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): 

a) Số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị 

Số 60 gồm ….. chục và ….. đơn vị 

Số 20 gồm ….. chục và ….. đơn vị 

Số 90 gồm ….. chục và ….. đơn vị 

b) Số 5 chục và 0 đơn vị viết là 50 

Số 4 chục và 0 đơn vị viết là….. 

Số 7 chục và 0 đơn vị viết là….. 

Số 9 chục và 0 đơn vị viết là….. 

 

5.   ?            ? 

 a)              < 20            b) 70 <               < 90 

10 ….. 30 

30 ….. 10 

10 ….. 10 

90….. 60 

80….. 70 

60….. 60 

90…. 60 + 10 

20…. 60 – 50  

80…. 60 + 20 

>

<

= 

50 20 40 70 60 

10 30 80 90 

sSố tròn chục 

? 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

2. Viết số tròn chục vào dưới mỗi cạch của tia số: 

 

         0         10     ….     ….      ….     ….     ….    ….     ….     ….  

2.                             

                 

 

3. Nối ô trống với số thích hợp: 

 

 

                             < 50          50 <  < 90 

 

 

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): 

a) Số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị 

Số 60 gồm 6 chục và 0  đơn vị 

Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị 

Số 90 gồm 9 chục và 0 đơn vị 

b) Số 5 chục và 0 đơn vị viết là: 50 

Số 4 chục và 0 đơn vị viết là: 40 

Số 7 chục và 0 đơn vị viết là: 70  

Số 9 chục và 0 đơn vị viết là: 90 

 

5.   ?            ? 

 a)              < 20            b) 70 <               < 90 

 

10 < 30 

30 > 10 

10 = 10 

90 > 60 

80 > 70 

60 = 60 

90 > 60 + 10 

20 < 60 – 50  

80 = 60 + 20 

>

<

= 

sSố tròn chục 

? 

 

20 30 40 50 60 70 80 90 

50 20 40 70 60 

10 30 80 90 

10 80 


